
DANH SÁCH
Về việc cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với

133 trường hợp để thực hiện dự án Xây dựng đường Tây Thăng Long đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng.

(Kèm theo Thông báo số        /TB-UBND ngày      tháng     năm 2026 của UBND phường Đông Ngạc)

STT Họ Và Tên Số tờ Số thửa

Tổng
diện tích
sử dụng

(m2)

Tổng DT
dự kiến
thu hồi

(m2)

DT còn
lại (m2)

TDP (nơi thu
hồi) Địa chỉ

1 Nguyễn Thị Hoa 52 383 31,4 31,4 0 Trù 4 số 1 ngách 17/46 đường Cầu Noi

2 Nguyễn Khắc Thắng 50 171 37,7 37,7 0 Trù 1 Số nhà 8, ngách 24/104 cổ nhuế

3 Hoàng Minh Tiến 52 129 59 59 0 Trù 4 số 11 ngõ 46 đường Cầu Noi

4
Các đồng thừa kế theo quy định
pháp luật của ông Dương Danh
Hữu

52 114 287 131,4 155,6 Trù 4 số 17 ngõ 72/4 đường Cầu Noi

5 Dương Danh Thành 52 365 256 256 0 Trù 4 số 17 ngõ 72/4 đường Cầu Noi

6 Nguyễn Thị Hoan 52 211(1P) 25 25 0 Trù 4 số 25 ngõ 46 đường Cầu Noi

7 Nguyễn Thanh Bình, Đỗ Thị
Phượng 52 211(1P) 31 31 0 Trù 4 số 27 ngõ 46 đường Cầu Noi

8 Phạm Ngọc Diệp, Kiều Thị Hạnh 52 210 36 36 0 Trù 4 số 29 ngách 145/146

9 Dương Xuân Quang 52 382(1P) 32,7 32,7 0 Trù 4 số 3 ngõ 46/17 đường Cầu Noi

10 Hoàng Thị Thúy Hoa 52 141(1) 43 43 0 Trù 4 số 41 ngõ 74 đường Cầu Noi

11 Bùi Vân Đông 52 452 32,7 32,7 0 Trù 4 số 5 ngõ 46/17 đường Cầu Noi

12 Đoàn Việt Anh 52 151 37 37 0 Trù 4 số 7 ngõ 46 đường Cầu Noi

13 Bùi Hữu Sáng 52 382(1P) 33 33 0 Trù 4 số 8 ngõ 46/17 đường Cầu Noi

14 Văn Tiến Hải 50 175 60,7 60,7 0 Trù 1 Số nhà 28 ngõ 104 cổ nhuế

15 Văn Hữu Độ 50 173 104,6 104,6 0 Trù 1 Số nhà 3, ngách 24/104 cổ nhuế

16 Nguyễn Quốc Việt
Hoàng Thị Thạo 51 346 185 185 0 Trù 4 Số 1, ngõ 163, đường Cổ Nhuế

17 Nguyễn Thúy Nga 51 479 40,6 40,6 0 Trù 4 số 1, ngõ 163, đường Cổ Nhuế

18 Hoàng Thị Thịnh 51 394 73,7 73,7 0 Trù 4 số 1, ngách 17, ngõ 201, đường Cổ
Nhuế

19 Đỗ Mạnh Hùng
Chu Thị Hạnh 52 215 38 38 0 Trù 4 số 1, ngách 20, ngõ 46, đường Cầu

Noi

20 Nguyễn Quang Huy 51 327 33 33 0 Trù 4 số 10, ngõ 181, đường Cổ Nhuế

21 Phạm Hồng Quang 51 235 41,6 41,6 0 Trù 4 số 10, ngõ 28 đường Cầu Noi

22 Văn Đức Dũng 51 504 30 30 0 Trù 4 số 10, ngõ 28, đường Cầu Noi

23 Nguyễn Thanh Khương 51 297 73 73 0 Trù 4 số 11, ngách 17, ngõ 201, đường
Cầu Noi

24 Đỗ Quang Trung 51 138 186 186 0 Trù 5 số 11, ngõ 142, đường Cổ Nhuế

25 Văn Thanh Bình 51 505 52,8 48 4,8 Trù 4 số 12, ngõ 28 đường Cầu Noi

26 Nguyễn Xuân Sinh 51 227 9 9 0 Trù 4 số 14, ngõ 181, đường Cổ Nhuế

27 Nguyễn Văn Hưng 51 276 121 121 0 Trù 4 số 14, ngõ 181, đường Cổ Nhuế

28 Trần Thị Thúy Oanh 52 260 56 56 0 Trù 4 số 14, ngõ 46, đường Cầu Noi

29 Nguyễn Kim Oanh 52 257 106 106 0 Trù 4 số 16, ngõ 46, đường Cầu Noi

30 Hoàng Thị Thạo 51 347 100 100 0 Trù 4 số 169, đường Cổ Nhuế

31 Hoa Xuân Quỳnh 51 274 113,1 109,6 3,5 Trù 5 số 17, ngõ 142, đường Cổ Nhuế

32 Nguyễn Văn Thành 52 152 131 131 0 Trù 4 số 18, ngõ 46, đường Cầu Noi

33 Nguyễn Xuân Sinh 51 99 197 197 0 Trù 4 số 181, đường Cổ Nhuế

34 Nguyễn Văn Thi
Nguyễn Vĩnh Tiến 51 373 33,6 15,6 18 Trù 4 số 199, đường Cổ Nhuế

35 Đỗ Ngọc Thủy
(Nguyễn Lệ Hiền) 52 216 42 42 0 Trù 4 số 20, ngõ 46, đường Cầu Noi

36 Đỗ Ngọc Thủy 52 125 33 33 0 Trù 4 số 20A, ngõ 46, đường Cầu Noi

37 Nguyễn Văn Thắng (Nguyễn Thị
Kim Anh) 51 387 38,2 38,2 0 Trù 4 số 22, ngõ 162, đường Cổ Nhuế

38 Nguyễn Minh Hải 52 529 75 75 0 Trù 4 số 22, ngõ 46, đường Cầu Noi

39 Nguyễn Văn Cẩm 52 528 72 72 0 Trù 4 số 24, ngõ 46, đường Cầu Noi

40 Nguyễn Hồng Thúy 52 527 74,8 74,8 0 Trù 4 số 26, ngõ 46, đường Cầu Noi

41 Hoa Xuân Cường 52 127 40 40 0 Trù 4 số 28, ngõ 46, đường Cầu Noi

42 Đỗ Ngọc Tuyết 52 213 45 45 0 Trù 4 số 3, ngách 20, ngõ 46, đường Cầu
Noi

43 Nguyễn Thị Tâm 51 107 43 43 0 Trù 4 số 3, ngõ 181, đường Cổ Nhuế

44 Hoa Xuân Lâm 52 507 34,8 34,8 0 Trù 4 số 30 ngõ 46, đường Cầu Noi

45 Hoa Xuân Lợi 52 509 39,4 39,4 0 Trù 4 số 32 ngõ 46, đường Cầu Noi

46 Hoa Xuân Linh 52 508 35,6 35,6 0 Trù 4 số 34 ngõ 46, đường Cầu Noi

47 Nguyễn Thanh Kỳ 51 97(1P) 75 75 0 Trù 4 số 4, ngõ 181, đường Cổ Nhuế

48 Đỗ Mạnh Cường 52 214 39 39 0 Trù 4 số 5, ngách 20, ngõ 46, đường Cầu
Noi

49 Nguyễn Văn Nhàn (đã chết),
Trương Thị Liên 51 111(5) 123,7 123,7 0 Trù 5 số 5, ngõ 142, đường Cổ Nhuế

50 Nguyễn Hải Thanh 51 277 102 102 0 Trù 4 số 5, ngõ 181, đường Cổ Nhuế

51 Nguyễn Văn Chiến 51 98 32,1 32,1 0 Trù 4 số 6, ngõ 181, đường Cổ Nhuế

52 Hoàng Văn Huấn 51 100 138 138 0 Trù 4 số 7, ngách 17, ngõ 201, đường Cổ
Nhuế

53 Nguyễn Thị Quế 51 376 38,5 38,5 0 Trù 4 số 8, ngõ 181, đường Cổ Nhuế

54 Hoàng Văn Hùng 51 94 150,3 150,3 0 Trù 4 số 9, ngõ 201, đường Cổ Nhuế

55 Văn Thế Thu, Lê Thị Lan Anh 51 151 74 74 0 Trù 1 số 8, ngách 36, ngõ 142 đường Cổ
Nhuế

56 Văn Tiến Quang 51 188 36,5 36,5 0 Trù 1 số 15, ngách 32, ngõ 142 đường Cổ
Nhuế

57 Văn Tiến Thanh 51 407 37,3 37,3 0 Trù 1 Số 19, ngách 32, ngõ 142 đường Cổ
Nhuế

58 Văn Thế Hòa 51 190 74,6 74,6 0 Trù 1 số 22, ngách 36, ngõ 142 đường Cổ
Nhuế

59 Văn Khắc Hùng 51 189 126 126 0 Trù 1 số 23, ngách 32, ngõ 142 đường Cổ
Nhuế

60 Văn Khắc Tâm 51 374 79,4 79,4 0 Trù 1 số 20, ngách 36, ngõ 142 đường Cổ
Nhuế

61 Hoa Đình Lợi 51 195 125 125 0 Trù 1 số 26, ngách 36, ngõ 142 đường Cổ
Nhuế

62 Chu Văn Tâm, Văn Thị Thêm 51 322 46 46 0 Trù 1 số 2A,ngách 15, ngõ 104 đường Cổ
Nhuế

63 Văn Tiến Hùng 51 215 145 145 0 Trù 1 số 23, ngõ 104 đường Cổ Nhuế

64
Đồng Sử dụng Hoàng Anh Tuấn,
Hoàng Ngọc Cường, Hoàng Thị
Thanh Nhàn, Hoàng Thị Thanh
Tâm

50 152 27,4 27 0,4 Trù 1 Ngách 42, ngõ 104 đường Cổ Nhuế

65 Hoàng Thái Hùng 50 17(3) 67,4 67,4 0 Trù 1 số 36, ngõ 104 Cổ Nhuế

66 Văn Khắc Đạo 50 30 146 146 0 Trù 1 số 59, ngõ 100

67 Văn Tiến Hưng 50 176 47,2 47,2 0 Trù 1 số 19,ngách 32,ngõ 142 đường Cổ
Nhuế

68 Trần Văn Tú 50 146 34 34 0 Trù 1 số 60, ngõ 100, đường Cổ Nhuế

69 Văn Thị Nga 50 174 36,6 36,6 0 Trù 1 số 1, ngách 24, ngõ 104 đường Cổ
Nhuế

70 Đồng sử dụng Văn Khắc Thảo,
Trần Văn Tú, Lê Thị Châm 50 148 9,1 9,1 0 Trù 1 Ngõ 100 đường Cổ Nhuế

71 Lê Văn Tuấn 50 172 36,8 36,8 0 Trù 1 số 10, ngách 24, ngõ 104 đường Cổ
Nhuế

72 Hoa Việt Đức 51 161 73 73 0 Trù 1 số 36, 38 đường Cổ Nhuế

73 Ngô Thị Phương Loan 51 161(2) 39,5 32,4 7,1 Trù 1 số 36, 38 đường Cổ Nhuế

74 Hoa Xuân Thanh 51 185 111 111 0 Trù 1 số 60, ngõ 142 đường Cổ Nhuế

75 Trần Văn Hòa 51 230 44,3 44,3 0 Trù 1 số 2, ngách 32, ngõ 142 đường Cổ
Nhuế

76 Văn Tiến Mạnh 51 382 108,1 108,1 0 Trù 1 số 24, ngõ 142 đường Cổ Nhuế

77 Văn Khắc Trường 51 155 269 269 0 Trù 1 số 28, ngõ 142 đường Cổ Nhuế

78 Nguyễn Văn Bình (Phạm Văn
Đoan) 50 20 33 33 0 Trù 1 số 24, ngõ 104 đường Cổ Nhuế

79 Văn Thị Mai 51 315 28 28 0 Trù 1 số nhà 12 ngách 36/142 cổ nhuế

80 Đỗ Văn Chung
Nghiêm Thị Kim Loan (đã chết) 50 131 98,9 98,9 0 Trù 1 số nhà 14 16 ngách 36/104 cổ nhuế

81 Văn Tiến Cảnh 51 406 37 37 0 Trù 1 số nhà 15 ngách 32/142 cổ nhuế

82 Văn Tiến Vân 51 408 38,2 38,2 0 Trù 1 số nhà 15 ngách 32/142 cổ nhuế

83 Văn Thế Tuấn 51 150 263 263 0 Trù 1 số nhà 16 ngách 36/142 cổ nhuế

84 Đồng sử dụng gồm các ông (bà):
Văn Khắc Tâm, Văn Thế Hòa 51 375 26 26 0 Trù 1 số nhà 20 ngách 36/142 cổ nhuế

85 Hoa Văn Mão 51 198 172 172 0 Trù 1 số nhà 24 ngách 36/142 cổ nhuế

86 Hoa Hữu Thu 51 196 125 125 0 Trù 1 số nhà 28 ngách 36/142 cổ nhuế

87 Hoàng Ngọc Cường 50 151 56,3 56,3 0 Trù 1 số nhà 5 ngách 42/104 cổ nhuế

88 Văn Thế Tích 51 153 113 113 0 Trù 1 số nhà 7 ngách 32/142 cổ nhuế

89 Nguyễn Thị Lịch 52 194 61 43,4 17,6 Trù 4 Ngõ 201, đường Cổ Nhuế

90 Nguyễn Minh Châu 52 536 67 66 1 Trù 4 Ngõ 201, đường Cổ Nhuế

91 Nguyễn Văn Trung 51 166(1) 45 45 0 Trù 4 Số 159 đường Cổ Nhuế

92 Nguyễn Ngọc Dũng 51 166 45 45 0 Trù 4 Số 161, đường Cổ Nhuế

93 Nguyễn Thúy Hằng 51 480 31,8 31,8 0 Trù 4 Ngõ 163, đường Cổ Nhuế

94 ĐSD Nguyễn Thúy Hằng,
Nguyễn Thúy Nga 51 481 6,6 6,6 0 Trù 4 Ngõ 163, đường Cổ Nhuế

95 Hoa Xuân Duệ 51 163 272 272 0 Trù 5 Số 1, ngõ 142, đường Cầu Noi

96 Hoa Xuân Sửu 51 163(2) 84 84 0 Trù 5 số 116 đường Cổ Nhuế

97 Lê Ngọc Minh 51 463 35,2 30 5,2 Trù 4 Số 18, ngõ 173, đường Cổ Nhuế

98 Đồng sử dụng Trần Văn Thắng,
Lê Ngọc Minh 51 464 25,7 3 22,7 Trù 4 Số 18, ngõ 173, đường Cổ Nhuế

99 Bùi Thị Khánh 51 170 67 67 0 Trù 4 Số 5, ngách 17, ngõ 201, đường Cổ
Nhuế

100

Hoàng Văn Dũng
Hoàng Việt Hùng
Hoàng Thị Vân Anh
(Trần Thị Len)

51 101 217 217 0 Trù 4 Số 12, ngách 17, ngõ 201, đường
Cổ Nhuế

101 ĐSD Nguyễn Văn Chiến,
Nguyễn Thị Quế 51 377 23,4 23,4 0 Trù 4 ngõ 181, đường Cổ Nhuế

102 Nguyễn Đức Long 51 86 201,4 69 132,4 Trù 4 Số 193, đường Cổ Nhuế

103 Hoa Hữu Thu 51 103(2) 50 50 0 Trù 4 Số 10, ngõ 28, đường Cầu Noi

104 Hoa Xuân Linh 52 508 35,6 35,6 0 Trù 4 Số 34 ngõ 46, đường Cầu Noi

105 Văn Minh Hòa (đã chết) 51 103(1) 50,2 50,2 0 Trù 4 Số 10, ngõ 28, đường Cầu Noi

106 Đồng sử dụng Hoa Xuân Linh,
Hoa Xuân Lâm, Hoa Xuân Lợi 52 510 47,4 47,4 0 Trù 4 ngõ đi chung

107
Đồng sử dụng Văn Thanh Bình,
Hoa Hữu Thu, Văn Minh Hoa,
Văn Đức Dũng

51 506 23 21 2 Trù 4 ngõ đi chung

108
Đồng sử dụng
Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Kim Oanh

52 152(1P) và
257(1P) 21 21 0 Trù 4 ngõ đi chung

109 Hoa Xuân Tứ, Cao Thị Lân 51 229(2) 105 105 0 Trù 1 Số 27 ngõ 104, đường Cổ Nhuế

110 Lê Quốc Anh 51 329 75 75 0 Trù 1 Số 31, ngõ 104, đường Cổ Nhuế

111 Đỗ Thùy Linh 50 18(1) 78 78 0 Trù 1 36, ngõ 104 đường Cổ Nhuế

112 Phùng Xuân Thái 50 97 55 45,4 9,6 Trù 1 Số 2, ngõ 218 Phạm Văn Đồng

113 Tạ Hoàng Thùy Linh 50 17(2) 35,3 35,3 0 Trù 1 36, ngõ 104 đường Cổ Nhuế

114 Nguyễn Văn Y
Vũ Thị Minh Diệp 50 169 40,7 30,7 10 Trù 1 ngách 104/24, đường Cổ Nhuế

115 Phạm Thị Yến 51 159(2) 37,5 37,5 0 Trù 1 Số 20,ngõ 142 đường Cổ Nhuế

116 Hoàng Anh Tuấn 50 150 56,3 56,3 0 Trù 1 số 5, ngách 104/42 đường Cổ Nhuế

117 Các đồng thừa kế theo pháp luật
của ông Hoa Hữu Thụ (đã chết) 51 193 297 297 0 Trù 1

Số nhà 14, Ngách 43/104 Cổ Nhuế

118 Nguyễn Như Quân 50 162 44,3 44,3 0 Trù 1 Số nhà 6 ngách 36/104 Cổ nhuế

119 Phan Thế Kỷ 50 157 70 70 0 Trù 1 Số nhà 25 ngách 2/218 Phạm Văn
Đồng

120 Đoàn Thị Gấm 50 82 38 38 0 Trù 1 Số nhà 27 ngách 2/218 Phạm Văn
Đồng

121 Trần Thị Vui 51 330 50 50 0 Trù 1 Số nhà 33 ngõ 104 CN

122 Trần Duy Hiển 51 323 41 32,7 8,3 Trù 1 Số nhà 2 ngách 15/104 Cổ Nhuế

123 Hoàng Ngọc Long 50 129 56 56 0 Trù 1
sn 6A ngách 36/104 Cổ Nhuế

124 Văn Khắc Dư 50 40 124 83,8 40,2 Trù 1
Số nhà 51, 55 ngõ 100 cổ nhuế

125 Văn Thuý Nga 50 18 85 85 0 Trù 1 Số nhà 34 ngõ 104 cổ nhuế

126 Nguyễn Thị Viên 50 156 73 73 0 Trù 1 Số nhà 34 ngõ 104 cổ nhuế

127 Chu Thị Tuấn 50 170 51,7 25 26,7 Trù 1 Số nhà 6 ngách 24/104 cổ nhuế

128 Hoa Thị Lê 51 159(3) 73,7 73,7 0 Trù 1 Số nhà 18 ngõ 142 cổ nhuế

129 Hoa Đức Hiếu
( Hoa Phúc Hiếu ) 51 161(1) 38,2 14,2 24 Trù 1 Số 134 đường Cổ Nhuế

130
Đồng sử dụng bà Văn Thị
Nguyệt, bà Văn Thị Thanh Thúy,
bà Văn Thị Thủy và bà Văn Thị
Nga

51 162 63 63 0 Trù 1 Số nhà 140, 142 cổ nhuế

131 Hoa Quốc Du 51 184 132 132 0 Trù 1
Số nhà 30 ngõ 116 cổ nhuế

132 Văn Tiến Thành 51 242 43,9 43,9 0 Trù 1
Số nhà 26 ngõ 142 cổ nhuế

133 Lê Quang Thắng 50 36(2) 58 58 0 Trù 1

771 20 3


